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NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập 

1. Nôi dung các bài trọng tâm  

Bài 4: Trung Quốc thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX 

Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX 

Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ 

XVI  

Bài 7: Vương quốc Lào 

2. Một số câu hỏi trọng tâm 

Câu 1: Lập bảng hệ thống thể hiện sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời kì Ăng-

co. 

Câu 2: Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc? 

Câu 3: Ở Lào có nhiều thành tựu văn hóa tiêu biểu, em ấn tượng nhất thành tựu nào?Vì 

sao? 

Câu 4: Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập? 

II. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa 

Câu 1. Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, trên lưu vực sông I-ra-oa-đi, Vương quốc pa-gan 

đã mạnh lên và thống nhất lãnh thổ, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển của 

A. Vương quốc Chăm-pa.    B. Vương quốc Mi-an-ma. 

C. Vương quốc Phù Nam.    D. Vương quốc Chân Lạp. 

Câu 2. Vào thế kỉ XIII, Đông Nam Á bị quân đội nước nào xâm lược? 

A. Thổ Nhĩ Kì. B. Pháp.   C. Ấn Độ  D. Mông - Nguyên 

Câu 3. Chữ viết của phần lớn các dân tộc Đông Nam Á được hình thành dựa trên cơ sở 

A. chữ tượng hình của Ai Cập.   B. chữ Hán của Trung Quốc. 

C. chữ Phạn của Ấn Độ.    D. chữ Nôm của Việt Nam. 

Câu 4: Bộ máy nhà nước Lan Xang là được tổ chức theo mô hình 

A. dân chủ phát triển.     B. quân chủ lập hiến. 

C. quân chủ chuyên chế.    D. phong kiến phân quyền. 

Câu 5. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đã chọn địa điểm nào làm kinh đô cho nhà nước 

độc lập? 

A. Đại La.  B. Cổ Loa.   C. Hoa Lư.  D. Phong Châu. 

Câu 6. Ai là người đã có công dẹp “Loạn 12 sứ quân”? 

A. Ngô Quyền. B. Lê Hoàn.   C. Lí Công Uẩn. D. Đinh Bộ Lĩnh. 

Câu 7. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đã xây dựng đất nước theo chế độ 

A. phong kiến phân quyền.    B. quân chủ lập hiến. 

C. quân chủ chuyên chế.    D. cộng hòa quý tộc. 

Câu 8. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là 

A. Bắc Bình Vương.     B. Vạn Thắng Vương. 

C. Đông Định Vương.    D. Bố Cái Đại Vương. 

Câu 9. Từ nửa sau thế kỉ X - thế kỉ XIII, Sri Vi-giay-a trở thành một quốc gia hùng mạnh ở 

A. lưu vực sông Hồng. B. đảo Gia-va.  C. đảo Xu-ma-tra. D. lưu vực sông 

I-ra-oa-đi. 

Câu 10. Trên cơ sở cải tiến chũ Hán (Trung Quốc), người Việt đã sáng tạo ra 

A. chữ Chăm cổ. B. chữ Nôm.   C. chữ La-tinh. D. chữ Khơ-me cổ. 

Câu 11: Chủ nhân sinh sống đầu tiên ở Lào là tộc người nào? 

A. Lào Thơng.  B. Lào Lùm.   C. Khơ-me.  D. Thái. 

Câu 12: Đất nước Lào gắn liền với dòng sông nào? 
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A. Sông Hồng. B. Sông I-ra-oa-đi.  C. Sông Mê-kông. D. Sông Mê-nam. 

Câu 13: Người đã tập hợp và thống nhất các mường Lào, lập ra nhà nước Lan Xang là 

A. Pha Luông.  B. Ong Kẹo.   C. Pu-côm-bô.  D. Pha 

Ngừm. 

Câu 14: Đâu là công trình kiến trúc Phật giáo biểu tượng của Lào, được công nhận là Di 

sản văn hoá thế giới vào năm 1992? 

A. Chùa Vàng.  B. Thạt Luổng.  C. Chùa hang A-gian-ta. D. Đền 

Ăng-co-vát. 

Câu 15: “ Loạn 12 sứ quân” diễn ra vào thời điểm nào? 

A. Đầu thời Ngô. B. Cuối thời Ngô.  C. Đầu thời Đinh.  D. Cuối thời 

Đinh. 

Câu 16: Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta có chuyển biến như thế nào? 

A. Rơi vào tình trạng “Loạn 12 sứ quân” 

B. Nhà Nam Hán đem quân xâm lược trở lại. 

C.Ngô Xương Văn nhường ngôi cho Dương Tam Kha. 

D. Nhà Đinh lên thay, tiếp tục quá trình xây dựng đất nước. 

Câu 17: Công lao to lớn đầu tiên của Đinh Bộ Lĩnh đối với dân tộc Việt Nam là gì? 

A. Chấm dứt tình trạng cát cứ của 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 

B. Chấm dứt thời kì Bắc thuộc, tái thiết nền độc lập của dân tộc. 

C. Đánh tan quân xâm lược Tống, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc. 

D. Là người đầu tiên xưng “đế” sánh ngang với phong kiến phương Bắc. 

Câu 18: Hai vương quốc A-út-thay-a và Su-khô-thay là tiền thân của quốc gia nào ngày 

nay? 

A. Cam-pu-chia. B. Thái Lan.   C. Ma-lay-xi-a. D. Lào. 

Câu 19: Tổ chức sơ khai của người Lào là các 

A. làng, bản.  B. chiềng, chạ.   C. mường cổ.  D. Lào lùm 

Câu 20: Trong các thế kỉ XV-XVII, vương quốc Lào 

A. lâm vào suy thoái và khủng hoảng.  B. bước vào giai đoạn phát triển thịnh 

vượng. 

C. thường xuyên đi xâm lược nước khác.  D. bị Trung Quốc xâm lược và cai trị. 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

Phạm Thị Quỳnh Hoa 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


